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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
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Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: An toàn, vệ sinh lao động (7850202)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010103 Giải tích 1 4 60
2 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 15
3 7010204 Vật lý đại cương 1 4 60
4 7010402 Hình họa và vẽ kỹ thuật 2 30
5 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15
6 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45
7 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45

Học Kỳ Thứ 2

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 60
2 7010104 Giải tích 2 4 60
3 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 45
4 7010504 Cơ lý thuyết 2 30
5 7010601 Tiếng Anh 1 3 45
6 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15
7 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30
8 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45

Học Kỳ Thứ 3

1 7010201 Khoa học vật liệu đại cương 2 30
2 7010602 Tiếng Anh 2 3 45
3 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15
4 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30
5 7030502 Sức bền vật liệu 2 30
6 7090173 Cơ sở cung cấp điện 2 30
7 7090209 Đo lường công nghiệp 3 45
8 7090423 Kỹ thuật nhiệt 2 30
9 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5 75

Học Kỳ Thứ 4

1 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30
2 7030302 Quan hệ lao động 2 30
3 7030303 Tâm lý học lao động 2 30
4 7030304 Quản lý chất lượng 2 30
5 7030305 Vệ sinh lao động 2 30
6 7030306 Sức khoẻ nghề nghiệp 2 30
7 7030307 Ecgônômi 2 30
8 7040106 Địa chất cơ sở 2 30
9 7110212 Độc học môi trưởng 2 30
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Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: An toàn, vệ sinh lao động (7850202)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 5

1 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30

2 7030301 Nhập môn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao
động 3 45

3 7030308 Nhận diện, đánh giá rủi ro ATVSLĐ 2 30

4 7030309 Quản lý rủi ro về ATVSLĐ và ứng cứu
khẩn cấp 2 30

5 7030310 Chính sách pháp luật về an toàn, vệ
sinh lao động 2 30

6 7090172 Kỹ thuật An toàn điện và chiếu sáng
công nghiệp 2 30

7 7090589 Kỹ thuật an toàn lao động trong sản
xuất cơ khí 2 30

8 7090590 Kỹ thuật an toàn máy nâng chuyển 2 30

Học Kỳ Thứ 6

1 7010355 Kỹ thuật an toàn hóa chất 2 30
2 7020104 Pháp luật đại cương 2 30

3 7030311 Kỹ thuật xử lý tiếng ồn và rung động +
Thực hành 3 45

4 7030312 Quản lý và phòng chống cháy nổ 2 30

5 7100231 Môi trường và an toàn lao động trong
xây dựng 2 30

Học Kỳ Thứ 7

1 7030201 An toàn vệ sinh lao động trong khai
thác hầm lò 2 30

2 7030313 Kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ lộ
thiên 2 30

3 7030314
Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử
dụng vật liệu nổ công nghiệp + Thực
hành

3 45

4 7030401 An toàn và vệ sinh lao động trong
xưởng tuyển khoáng 2 30

5 7060459 Kỹ thuật an toàn trong khoan - khai
thác dầu khí 2 30

Học Kỳ Thứ 8

1 7030315 Thống kê và phân tích an toàn, vệ sinh
lao động 2 30

2 7030316 Kiểm toán an toàn 2 30
3 7030317 Kinh tế an toàn, vệ sinh lao động 2 30
4 7030318 Tiếng Anh chuyên ngành ATVSLĐ 2 30
5 7110317 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 2 30

Học Kỳ Thứ 9

1 7030325 Thực tập doanh nghiệp 10 150
2 7030326 Đồ án tốt nghiệp 10 150


